
Tên Quốc tịch Tiền mặt
Hiện vật (hàng 

hóa, dịch vụ)

1

Chương trình hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng 

cho học sinh mầm non bán trú tại các huyện 

miền núi, giai đoạn 2024-2025 do Tổ chức 

Children of Vietnam tài trợ

Sở Y tế (trước 

đây là Sở Lao 

động-TB&XH)

Tổ chức 

Children 

of 

Vietnam

Hoa Kỳ

 

 - Theo Quyết 

định số 429/QĐ-

UBND ngày 

05/04/2024;

    11.906.640.000                        -      11.906.640.000 

2

Chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-

2025 do Tổ chức Zhi Shan Foundation tài trợ

Sở Y tế (trước 

đây là Sở Lao 

động-TB&XH)

Tổ chức 

Shi Shan

Đài Loan- 

Trung Quốc

 - Theo Quyết 

định số 759/QĐ-

UBND ngày 

17/05/2023;

      1.859.430.000    1.006.900.000         852.530.000 

3
Dự án xây dựng không gian mở Thư viện 

Trường THCS Phổ Vinh, Thị xã Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi do Tổ chức Library of 

Vietnam Projectinc tài trợ

Sở Y tế (trước 

đây là Sở Lao 

động-TB&XH)

Tổ chức 

Dự án thư 

viện Việt 

Nam

Đài Loan- 

Trung Quốc

 - Theo Quyết 

định số 553/QĐ-

UBND ngày 

13/05/2024;

         135.500.000         135.500.000 

4

Phê duyệt chương trình khám sàng lọc tim 

bẩm sinh và tài trợ chi phí phẫu thuật, can 

thiệp tim mạch cho trẻ em dưới 16 tuổi 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh 

khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” do 

Tổ Giving It Back To Kids tài trợ

Sở Y tế

Tổ 

Giving It 

Back To 

Kids

Mỹ

 - Theo Quyết 

định số 947/QĐ-

UBND ngày 

20/06/2025

         525.447.000       525.447.000 

5

Phê duyệt chương trình khám sàng lọc tim 

bẩm sinh và tài trợ chi phí phẫu thuật, can 

thiệp tim mạch cho trẻ em dưới 16 tuổi 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh 

khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” do 

Tổ chức The VinaCapital Foundation tài trợ

Sở Y tế

Tổ chức 

The 

VinaCapit

al 

Foundatio

n

Hoa Kỳ

 - Theo Quyết 

định số 948/QĐ-

UBND ngày 

20/06/2025

         738.980.000       738.980.000 

6

Phi dự án: “Hỗ trợ học bổng

cho học sinh thuộc họ nghèo, hộ cận nghèo, 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn

và hỗ trợ hoạt động thư viện trường học trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”

do Tổ chức Library of Vietnam Project, Inc 

tài trợ

Sở Y tế (trước 

đây là Sở Lao 

động-TB&XH)

Tổ chức 

Library of 

Vietnam 

Project, 

Inc 

(LOVP).

Hoa Kỳ

 

 - Theo Quyết 

định số 01/QĐ-

UBND ngày 

03/01/2025

           80.000.000         80.000.000 

7 Phi dự án: “Hỗ trợ quà cho trẻ em, học sinh 

có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhân dịp 

Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025” 

Sở Y tế (trước 

đây là Sở Lao 

động-TB&XH)

Tổ chức 

Zhi Shan 

Foundatio

n

Đài Loan- 

Trung Quốc

 - Theo Quyết 

định số 186/QĐ-

UBND ngày 

06/02/2025

           96.565.000         96.565.000 

8

phi dự án: Hỗ trợ Sữa học đường (sữa hộp) 

cho trẻ em tại Trường Mầm non trên địa bàn 

các huyện: Ba Tơ, Sơn Tây và Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi năm 2025 do Tổ chức Children 

of Vietnam tài trợ 

Sở Y tế (trước 

đây là Sở Lao 

động-TB&XH)

Tổ chức 

Children 

of 

Vietnam

Hoa Kỳ

Quyết định số 

304/QĐ-UBND 

ngày 

26/02/2025 

         288.131.310         288.131.310 

9

Chương trình hỗ trợ bổ sung tiền ăn trưa và 

đồ dùng cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu 

học của huyện Trà Bồng giai đoạn 2024-

2025 do Tổ chức Zhi Shan Foundation tài trợ

Sở Y tế (trước 

đây là Sở Lao 

động-TB&XH)

Tổ chức 

Zhi Shan 

Foundatio

n

Đài Loan- 

Trung Quốc

 - Theo Quyết 

định số 143/QĐ-

UBND ngày 

25/01/2024;

         356.500.000       356.500.000 

10

Phi dự án :Hỗ trợ trang thiết bị 04 thư viện 

thân thiện và 02 thư viện đồ chơi cho 06 

trường học của 03 huyện: Sơn Tịnh, Tư 

Nghĩa và thị xã Đức Phổ do Tổ chức Zhi 

Shan Foundation tài trợ năm 2025

Sở Y tế 

Tổ chức 

Zhi Shan 

Foundatio

n

Đài Loan- 

Trung Quốc

 - Theo Quyết 

định số 842/QĐ-

UBND ngày 

04/06/2025

         777.000.000         20.000.000         757.000.000 

Tổng số tiền

Trong đó:

PHỤ LỤC

BỔ SUNG DỰ TOÁN GHI THU - CHI VỐN VIỆN TRỢ THUỘC NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 25/12/2025 của UBND tỉnh)

ĐVT: đồng

S

T

T

Tên chương trình/dự án/phi dự án
Chủ chương 

trình/ dự án

Bên tài trợ
Quyết định 

phê duyệt của 

UBND tỉnh



11

Phi dự án: Tài trợ 10 hệ thống lọc nước 

uống tinh khiết RO do cho 09 trường học 

của huyện Ba Tơ, Sơn Tây và 100 chiếc xe 

đạp cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh 

có hoàn cảnh khó khăn các trường học 

thuộc huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và Mộ 

Đức của tỉnh Quảng Ngãi do Tổ chức 

Children of Vietnam tài trợ

Sở Y tế 

Tổ chức 

Children 

of 

Vietnam

Hoa Kỳ

 - Theo Quyết 

định số 843/QĐ-

UBND ngày 

04/06/2025

         700.000.000         700.000.000 

12

Phi dự án: Tài trợ 200 suất học bổng cho 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi do Tổ chức Children of 

Vietnam tài trợ

Sở Y tế 

Tổ chức 

Children 

of 

Vietnam

Hoa Kỳ

 - Theo Quyết 

định số 

1743/QĐ-

UBND ngày 

03/12/2025

         200.000.000       200.000.000 

Tổng cộng: 17.664.193.310   3.024.392.000  14.639.801.310  



Tên Quốc tịch Tiền mặt
Hiện vật (hàng 

hóa, dịch vụ)

1

Chương trình hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng cho 

học sinh mầm non bán trú tại các huyện miền 

núi, giai đoạn 2024-2025 do Tổ chức Children 

of Vietnam tài trợ

Sở Y tế (trước 

đây là Sở Lao 

động-TB&XH)

Tổ chức 

Children 

of 

Vietnam

Hoa Kỳ

 

 - Theo Quyết 

định số 429/QĐ-

UBND ngày 

05/04/2024;

    11.906.640.000                        -      11.906.640.000 

2

Chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025 do 

Tổ chức Zhi Shan Foundation tài trợ

Sở Y tế (trước 

đây là Sở Lao 

động-TB&XH)

Tổ chức 

Shi Shan

Đài Loan- 

Trung 

Quốc

 - Theo Quyết 

định số 759/QĐ-

UBND ngày 

17/05/2023;

      1.859.430.000    1.006.900.000         852.530.000 

3

Dự án xây dựng không gian mở Thư viện 

Trường THCS Phổ Vinh, Thị xã Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi do Tổ chức Library of Vietnam 

Projectinc tài trợ

Sở Y tế (trước 

đây là Sở Lao 

động-TB&XH)

Tổ chức 

Dự án thư 

viện Việt 

Nam

Đài Loan- 

Trung 

Quốc

 - Theo Quyết 

định số 553/QĐ-

UBND ngày 

13/05/2024;

         135.500.000         135.500.000 

4

Phê duyệt chương trình khám sàng lọc tim bẩm 

sinh và tài trợ chi phí phẫu thuật, can thiệp tim 

mạch cho trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi” do Tổ Giving It Back To 

Kids tài trợ

Sở Y tế

Tổ 

Giving It 

Back To 

Kids

Mỹ

 - Theo Quyết 

định số 947/QĐ-

UBND ngày 

20/06/2025

         525.447.000       525.447.000 

5

Phê duyệt chương trình khám sàng lọc tim bẩm 

sinh và tài trợ chi phí phẫu thuật, can thiệp tim 

mạch cho trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi” do Tổ chức The 

VinaCapital Foundation tài trợ

Sở Y tế

Tổ chức 

The 

VinaCapit

al 

Foundatio

n

Hoa Kỳ

 - Theo Quyết 

định số 948/QĐ-

UBND ngày 

20/06/2025

         738.980.000       738.980.000 

6

Phi dự án: “Hỗ trợ học bổng

cho học sinh thuộc họ nghèo, hộ cận nghèo, 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn

và hỗ trợ hoạt động thư viện trường học trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”

do Tổ chức Library of Vietnam Project, Inc tài 

trợ

Sở Y tế (trước 

đây là Sở Lao 

động-TB&XH)

Tổ chức 

Library of 

Vietnam 

Project, 

Inc 

(LOVP).

Hoa Kỳ

 

 - Theo Quyết 

định số 01/QĐ-

UBND ngày 

03/01/2025

           80.000.000         80.000.000 

7

Phi dự án: “Hỗ trợ quà cho trẻ em, học sinh có 

hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhân dịp Tết 

Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025” 

Sở Y tế (trước 

đây là Sở Lao 

động-TB&XH)

Tổ chức 

Zhi Shan 

Foundatio

n

Đài Loan- 

Trung 

Quốc

 - Theo Quyết 

định số 186/QĐ-

UBND ngày 

06/02/2025

           96.565.000         96.565.000 

8

phi dự án: Hỗ trợ Sữa học đường (sữa hộp) cho 

trẻ em tại Trường Mầm non trên địa bàn các 

huyện: Ba Tơ, Sơn Tây và Sơn Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi năm 2025 do Tổ chức Children of 

Vietnam tài trợ 

Sở Y tế (trước 

đây là Sở Lao 

động-TB&XH)

Tổ chức 

Children 

of 

Vietnam

Hoa Kỳ

Quyết định số 

304/QĐ-UBND 

ngày 

26/02/2025 

         288.131.310         288.131.310 

9

Chương trình hỗ trợ bổ sung tiền ăn trưa và đồ 

dùng cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học 

của huyện Trà Bồng giai đoạn 2024-2025 do 

Tổ chức Zhi Shan Foundation tài trợ

Sở Y tế (trước 

đây là Sở Lao 

động-TB&XH)

Tổ chức 

Zhi Shan 

Foundatio

n

Đài Loan- 

Trung 

Quốc

 - Theo Quyết 

định số 143/QĐ-

UBND ngày 

25/01/2024;

         356.500.000       356.500.000 

10

Phi dự án :Hỗ trợ trang thiết bị 04 thư viện 

thân thiện và 02 thư viện đồ chơi cho 06 

trường học của 03 huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa 

và thị xã Đức Phổ do Tổ chức Zhi Shan 

Foundation tài trợ năm 2025

Sở Y tế 

Tổ chức 

Zhi Shan 

Foundatio

n

Đài Loan- 

Trung 

Quốc

 - Theo Quyết 

định số 842/QĐ-

UBND ngày 

04/06/2025

         777.000.000         20.000.000         757.000.000 

Tổng số tiền

Trong đó:

PHỤ LỤC

BỔ SUNG DỰ TOÁN GHI THU - CHI VỐN VIỆN TRỢ THUỘC NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      /12/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: đồng

S

TT
Tên chương trình/dự án/phi dự án

Chủ chương 

trình/ dự án

Bên tài trợ
Quyết định 

phê duyệt của 

UBND tỉnh



11

Phi dự án: Tài trợ 10 hệ thống lọc nước uống 

tinh khiết RO do cho 09 trường học của huyện 

Ba Tơ, Sơn Tây và 100 chiếc xe đạp cho học 

sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn các trường học thuộc huyện: Sơn 

Tịnh, Tư Nghĩa và Mộ Đức của tỉnh Quảng 

Ngãi do Tổ chức Children of Vietnam tài trợ

Sở Y tế 

Tổ chức 

Children 

of 

Vietnam

Hoa Kỳ

 - Theo Quyết 

định số 843/QĐ-

UBND ngày 

04/06/2025

         700.000.000         700.000.000 

12

Phi dự án: Tài trợ 200 suất học bổng cho học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi do Tổ chức Children of Vietnam 

tài trợ

Sở Y tế 

Tổ chức 

Children 

of 

Vietnam

Hoa Kỳ

 - Theo Quyết 

định số 

1743/QĐ-

UBND ngày 

03/12/2025

         200.000.000       200.000.000 

Tổng cộng: 17.664.193.310   3.024.392.000  14.639.801.310  
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